
STT STK Tên KH
 Quà tặng sau khi khấu 

trừ thuế 

1 018C36xxxx Lê Nguyệt Ánh 4,500,000                       

2 018C39xxxx Ngô Nguyễn Hải Đăng 4,500,000                       

3 018C99xxxx Nguyễn Thanh An 4,500,000                       

4 018C10xxxx Biện Thị Mỹ Hạnh 4,500,000                       

5 018C80xxxx Lương Thị Tuyết Trinh 4,500,000                       

6 018C91xxxx Trần Thị Thu Hiền 4,500,000                       

7 018C20xxxx Lê Kim Loan 4,500,000                       

8 018C15xxxx Lê Thị Nhiên 4,500,000                       

9 018C10xxxx Bùi Đức Bảo 4,500,000                       

10 018C20xxxx Nguyễn Thị Lan Anh 4,500,000                       

11 018C11xxxx Nguyễn Đức Duật 2,700,000                       

12 018C20xxxx Phạm Đình Hưng 2,700,000                       

13 018C29xxxx Nguyễn Hữu Toại 2,700,000                       

14 018C85xxxx Nguyễn Văn Hiếu 2,700,000                       

15 018C66xxxx Ngô Thanh Thủy 2,700,000                       

16 018C20xxxx Trần Thị Thanh 2,700,000                       

17 018C20xxxx Vũ Phi Tuyến 2,700,000                       

18 018C66xxxx Trần Văn Sinh 2,700,000                       

19 018C17xxxx Nghiêm Thu Trang 2,700,000                       

20 018C20xxxx Nguyễn Văn Đức 2,700,000                       

21 018C83xxxx Phạm Thị Sâm 2,700,000                       

22 018C83xxxx Nguyễn Hồng Khanh 2,700,000                       

23 018C11xxxx Nguyễn Xuân Thành 2,700,000                       

24 018C10xxxx Hà Phi Hùng 2,700,000                       

25 018C85xxxx Nguyễn Đình Hiến 2,700,000                       

26 018C81xxxx Hà Thị Ngọc Lan 2,700,000                       

27 018C36xxxx Nguyễn Anh Tuấn 2,700,000                       

28 018C66xxxx Đặng Thanh Dũng 2,700,000                       

29 018C10xxxx Đào Quang Bình 2,700,000                       

30 018C83xxxx Phạm Phan Sinh 2,700,000                       

31 018C98xxxx Đỗ Đặng Thanh Tuyền 2,700,000                       

32 018C10xxxx Đinh Viết Hưng 2,700,000                       

33 018C15xxxx Vương Xuân Nguyên 2,700,000                       

34 018C40xxxx Phan Thanh Giảng 2,700,000                       

35 018C15xxxx Lê Thị Thủy 2,700,000                       

36 018C15xxxx Tạ Duy Hiển 2,700,000                       

37 018C91xxxx Trần Văn Thành 2,700,000                       

38 018C10xxxx Phan Thanh Quang 2,700,000                       

39 018C10xxxx Vũ Ngọc Minh 2,700,000                       

40 018C36xxxx Lê Văn Dũng 2,700,000                       

41 018C10xxxx Phạm Lê Anh Tuấn 2,700,000                       

42 018C99xxxx HUỲNH ĐỨC DŨNG 2,700,000                       

43 018C36xxxx Phạm Anh Đức 2,700,000                       

44 018C10xxxx Lê Thu Hà 2,700,000                       
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45 018C16xxxx Nguyễn Bình Phương 2,700,000                       

46 018C10xxxx Bùi Mạnh Toàn 2,700,000                       

47 018C10xxxx Đặng Ngọc Sơn 2,700,000                       

48 018C66xxxx Lương Tiến Bản 2,700,000                       

49 018C35xxxx Trần Thị Diễm Thúy 2,700,000                       

50 018C36xxxx Đỗ Văn Mạnh 2,700,000                       

51 018C85xxxx Nguyễn Thanh Tùng 2,700,000                       

52 018C66xxxx Ngô Thị Minh Nguyệt 2,700,000                       

53 018C85xxxx Nguyễn Tiến Huy 2,700,000                       

54 018C95xxxx Nguyễn Nhị Thanh 2,700,000                       

55 018C99xxxx Nguyễn Tiến Dũng 2,700,000                       

56 018C49xxxx NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 1,800,000                       

57 018C20xxxx Thái Hồng Vân 1,800,000                       

58 018C11xxxx Võ Thị Nhi Na 1,800,000                       

59 018C10xxxx Vũ Thị Thu Hà 1,800,000                       

60 018C10xxxx Đào Tiến Dũng 1,800,000                       

61 018C66xxxx Lê Khắc Hồng 1,800,000                       

62 018C91xxxx Phạm Trung Phồn 1,800,000                       

63 018C10xxxx Nguyễn Lê Thu Hiền 1,800,000                       

64 018C20xxxx Vũ Trung Quyết 1,800,000                       

65 018C20xxxx Nguyễn Hoàng Thao 1,800,000                       

66 018C85xxxx Nguyễn Quý Long 1,800,000                       

67 018C10xxxx Võ Thị Hồng Thắng 1,800,000                       

68 018C66xxxx Ngô Thị Thùy Dương 1,800,000                       

69 018C20xxxx Chu Minh Chính 1,800,000                       

70 018C70xxxx Lê Văn Tám 1,800,000                       

71 018C99xxxx Nguyễn Thị Thanh Hương 1,800,000                       

72 018C91xxxx Lê Thị Lĩnh Phúc 1,800,000                       

73 018C11xxxx Phạm Hoài Thanh 1,800,000                       

74 018C91xxxx Nguyễn Hoàng Diệu 1,800,000                       

75 018C85xxxx Nguyễn Đức Luận 1,800,000                       


